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KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ

 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,

Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao

năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023

Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 của UBND thành

phố Cam Ranh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số

01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực

hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, UBND

phường Cam Phúc Nam xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số

01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực

hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức

thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày

06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch

phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Quyết định số

197/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của

Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -

xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao

năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; đảm bảo các Nghị quyết, Kết luận kịp thời

được triển khai thực hiện trong thực tiễn. 

Cụ thể hóa các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết

01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ, Quyết định số 197/QĐUBND ngày

19/01/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

2. Yêu cầu:

Triển khai đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng

cố quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền mà các Nghị quyết đã đề ra, nhất là

lựa chọn triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 để tập trung chỉ

đạo, tạo động lực phát triển cho địa phương trong năm 2023 và các năm tiếp theo

của giai đoạn 2021-2025. 

Xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và lộ trình triển khai thực hiện.

II. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2023

1. Mục tiêu tổng quát:
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Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh, bảo vệ

tối đa sức khoẻ, tính mạng nhân dân, tận dụng tốt các cơ hội để thúc đẩy phục hồi

và phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thực chất, sắp xếp bộ máy hoạt động

hiệu lực, hiệu quả. Hoàn thành và tổ chức triển khai hiệu quả các quy hoạch quan

trọng của tỉnh, thành phố. Chú trọng phát triển văn hoá, giảm nghèo bền vững, bảo

đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân, nhất là người có công, người nghèo,

người yếu thế. Quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên, khoáng sản, trật tự xây dựng,

bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả với biến đồi khí hậu. 

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao hiệu quả

công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và giải quyết khiếu nại, tố

cáo; làm tốt công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội; giữ vững quốc

phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023

a) Về tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ thương mại

Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đầu tư phát triển các

ngành nghề kinh doanh, phục vụ cho sản xuất và đời sống Nhân dân địa phương.

b) Về nông nghiệp

Tổng diện tích gieo trồng 312ha, trong đó: cây lâu năm 110ha; cây hàng

năm 202ha bao gồm: bắp 45ha, mì 50ha, rau đậu các loại 105ha và cây khác 02ha.

c) Về ngư nghiệp

- Diện tích nuôi trồng thủy sản 45 ha, trong đó:

+ Diện tích nuôi tôm 15 ha.

+ Diện tích nuôi cá và thủy sản khác 30 ha.

- Số lồng tôm hùm: 1.500 lồng

- Sản lượng tôm: 203 tấn, trong đó tôm thịt 68 tấn, tôm hùm 135 tấn.

- Sản lượng cá và thủy sản khác 181 tấn

- Sản lượng khai thác thủy sản 140 tấn

d) Về Văn hoá - xã hội - thể dục thể thao

- Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%.

- Số lần khám bệnh 7.500 lần.

- Xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa 20.000.000 đồng.

- Giữ vững chuẩn quốc gia các tiêu chí về y tế.

- Giữ vững chuẩn xã phường phù hợp với trẻ em.

- Số hộ nghèo 21 hộ.

- Tỉ lệ hộ nghèo 1,1%.

- Giảm hộ nghèo 04 hộ.

- Đăng ký TDP văn hóa 4 Tổ.

- Đăng ký đơn vị TDTT 1 đơn vị.

- Kiểm tra văn hóa và thông tin 05 lượt.

- 100% hộ gia đình được xem đài THVN.

- Số người luyện tập thường xuyên 2.800 người.

- Gia đình thể thao 835 gia đình.

- Tổ chức 07 giải TDTT tại địa phương.
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- Tham gia 09 giải TDTT thành phố.

- Duy trì mô hình CLB gia đình phát triển bền vững 04 CLB.

đ) Về Quốc phòng - An ninh

- Vận động thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

- Giữ vững ổn định ANCT-TTATXH trên địa bàn.

e) Công tác cải cách hành chính và nội vụ

Tiếp tục triển khai kế hoạch tuyên truyền pháp luật đến các tổ dân phố và

trường học, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân; giải quyết

đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân theo đúng pháp luật, đúng thẩm quyền. 

Thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ nhằm giải quyết tài liệu tồn đọng, tích

đống tại cơ quan.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện tốt công tác cải

cách hành chính theo cơ chế một cửa, thực hiện tốt mô hình một cửa liên thông

theo hướng hiện đại.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Về kinh tế

- Triển khai kịp thời và có hiệu quả các chương trình hỗ trợ nông nghiệp, nông

thôn; chú trọng chuyển đổi giống cây trồng có năng suất cao phù hợp với điều kiện

tự nhiên.

- Chủ động xây dựng phương án phòng chống và đối phó, giảm nhẹ thiệt hại

do thiên tai, dịch bệnh năm 2023.

- K h u y ế n k h í c h p h á t t r i ể n c á c l o ạ i h ì n h d o a n h n g h i ệ p , c á c c ơ s ở s ả n x u ấ t 

t r ê n   l ĩ n h   v ự c   c h ế   b i ế n   n ô n g ,   l â m ,   t h ủ y   s ả n ,   t h u   h ú t   n h i ề u   l a o   đ ộ n g . 

- Phát triển công nghiệp phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -

xã hội của phường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; coi trọng phát triển

công nghiệp vừa và nhỏ, tiểu thủ công nghiệp. 

- Quản lý chặt chẽ, tăng cường công tác kiểm tra quản lý, sử dụng đất đai, tài

nguyên, khoáng sản và môi trường; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Tăng cường quản lý chặt chẽ số hộ kinh doanh sản xuất, kiên quyết xử lý

các hộ kinh doanh trái phép, nợ và trốn thuế. Thực hiện tiết kiệm chi, chống lãng

phí. Tăng cường huy động các nguồn lực đóng góp khác trên địa bàn phường. Đảm

bảo nguồn thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra.

2. Về văn hóa - xã hội

- Tiếp tục phát triển các lĩnh vực văn hoá gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với phát

triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở; đẩy

mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. Tăng cường hiệu

lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hoá, thể thao. 

- Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động thông tin đáp ứng yêu

cầu tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong giai đoạn hiện

nay.

- Quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất các trường học, đảm bảo tiêu

chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Coi trọng giáo dục phẩm chất đạo

đức, tác phong, kỷ luật lao động, trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành.
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- Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở, thực hiện

tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho Nhân dân. Tích cực tuyên truyền thực

hiện chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình, xây dựng mô hình gia đình ít con, no

ấm - bình đẳng - tiến bộ. 

- Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu quốc gia về giảm nghèo,

không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Quan tâm chăm sóc

người có công, gia đình chính sách, người tàn tật, người già neo đơn, trẻ em. Thực hiện

có hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, các chương trình dạy nghề và giải

quyết việc làm.

3. Về công tác CCHC, tư pháp, nội vụ

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính quyền điện

tử, xây dựng Chính quyền số; công khai các thủ tục hành chính, tăng cường kiểm

tra, đánh giá việc thực hiện cải cách TTHC, thực hiện có hiệu quả mô hình một cửa

hiện đại; duy trì ứng dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

và các phần mềm khác do tỉnh cung cấp trong hoạt động hành chính nhà nước. 

Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, theo dõi việc chấp hành

pháp luật. 

Nâng cao chất lượng tiếp công dân, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính,

nâng cao trách nhiệm trong việc phát hiện và xử lý những tiêu cực, tham nhũng

của CBCC nhà nước; có kế hoạch phân định rõ trách nhiệm của cán bộ theo quy

chế làm việc và tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Chú trọng công tác

giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng,

công tác tôn giáo, văn thư lưu trữ và công tác thanh niên trên địa bàn phường.

4. Về an ninh - quốc phòng

Tăng cường chỉ đạo xây dựng và cũng cố thực lực chính trị ở địa phương,

nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi thanh

niên nhập ngũ năm 2023 đạt 100% chỉ tiêu giao. Thực hiện chương trình hành

động về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, đẩy mạnh phong trào quần

chúng bảo vệ ANTQ, đảm bảo trật tự ATXH, đấu tranh có hiệu quả công tác

phòng, chống tội phạm, ngăn chặn phòng ngừa các tệ nạn xã hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Cán bộ, công chức thực hiện tốt đạo đức, văn hóa công vụ của đội ngũ công

chức nhất là những lĩnh vực liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của

Nhân dân; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng

đầu; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiều.

Công chức chuyên môn định kỳ hàng tháng báo cáo về UBND phường (qua

công chức Văn phòng - Thống kê) trước ngày 12 để theo dõi, tổng hợp báo cáo

UBND thành phố (thông qua phòng Tài chính - Kế hoạch) trước ngày 15 hàng

tháng, báo cáo năm trước ngày 07/11 để tổng hợp báo cáo thành phố trước ngày

15/11.

Nhiệm vụ cụ thể theo phụ lục đính kèm.
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Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu thấy cần sửa đổi, bổ

sung, các ban ngành chủ động đề xuất, báo cáo UBND phường để xem xét quyết

định; đề nghị cán bộ, công chức nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch./.

Nơi nhận:                                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- UBND thành phố;                                                                                        CHỦ TỊCH
- Phòng Tài chính- Kế hoạch TP;

- Cán bộ, công chức phường;

- Lưu: VT.

                                                                             Nguyễn Thị Bạc



Danh mục công việc phân công công chức triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023

của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước

và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 trên địa bàn phường

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 20  tháng  0 2   năm  2023 của UBND phường)

STT Nội dung công tác Bộ phận chủ trì Bộ phận phối hợp
Thời gian  

hoàn thành
Sản phẩm

I VỀ LĨNH VỰC KINH TẾ

1

Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công

nghiệp tiêu biểu năm 2023.
Địa chính – Xây

dựng

- Hội nông dân,

- Các Tổ dân phố Quý II Kế hoạch

2
Kế  hoạch  triển  khai  công  tác  quản  lý  và  phát 

triển chợ trên  địa bàn phường
Địa chính – Xây

dựng

Tài chính - Kế toán

Quý II Kế hoạch

3
Triển  khai  thực  hiện  Chương  trình  mỗi  xã , 

phường một sản phẩm năm 2023 Địa chính – Xây

dựng

Hội nông dân, các Tổ dân phố Trong 

năm
Công văn

4
Kế  hoạch  phòng,  chống  dịch  bệnh  cho  động 

vật nuôi  trên  địa  bàn năm 2023
Thú y

Hội nông dân, các Tổ dân phố
Quý I Kế hoạch

5
Kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi cây trồng trên địa 

bàn năm 2023
Địa chính – Xây

dựng

Hội Nông dân, các Tổ dân phố

Năm 2023

(phụ thuộc  

tỉnh phân bổ 

kinh phí)

Kế hoạch



6

Triển khai thực hiện chống khai thác hải sản

bất hợp pháp không báo cáo và không theo

quy định (IUU) trên địa bàn năm 2023.
Địa chính – Xây

dựng

các Tổ dân phố Quý I

Kế hoạch và các

văn bản  chỉ đạo

7
Thực  hiện  công  tác  phòng  chống  thiên  tai  và 

tìm kiếm cứu nạn năm 2023.
Địa chính – Xây

dựng,

BCH Quân sự

Các CBCC, KCT có liên quan
Quý II

Quyết định

và Phương án

8
Lập  Đề  án  đào  tạo  nghề  và  chuyển  đổi  nghề 

cho  các  hộ  nuôi  trồng  thủy  sản  ven  vịnh  Cam
Ranh

Địa chính – Xây

dựng

TBXH, các Tổ dân phố ven biển
Quý III Đề án

II NGÂN SÁCH – ĐẦU TƯ

01
Giao  chỉ  tiêu  kế  hoạch  KTXH  và  dự  toán 

ngân sách nhà nước năm 2023.
Kế toán, Văn

phòng

Các CC chuyên môn

Quý I Quyết định

02
Xây  dựng  kế  hoạch,  biện  pháp  xử  lý  nợ  đọng 

thuế năm 2023

Đội Thuế Kế toán
Quý I, II

Kế hoạch

03
Rà  soát,  sắp  xếp  các  cơ  sở  nhà  đất  thuộc 

SHNN trên  địa bàn
Kế toán

Địa chính – Xây dựng
Theo tiến

độ của cấp

trên

Văn bản  triển

khai, Báo cáo

04

Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng

phí  năm  2023  của  UBND  phường Kế toán

CBCC, KCT cơ 

quan Quý II

Chương 

trình

05
Triển  khai  thực  hiện  Chương  trình  xúc  tiến, 

kêu gọi đầu tư của tỉnh.
Kế toán

Theo 

tiến độ

của 

cấp 

trên

Văn bản  triển

khai, Báo cáo



06

Đánh giá kết quả triển khai thực hiện kế hoạch

phát triển kinh tế tập thể năm 2023 và xây

dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm

2024 trên địa bàn.

Kế toán Địa chính – Xây dựng Quý IV Báo cáo, kế 

hoạch

III XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

1

Tiếp tục lập đồ án điều chỉnh quy hoạch

chung phường, thành phố Cam Ranh tỉnh

Khánh Hòa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm

2045

Địa chính – Xây

dựng

Năm 2023

Nghị quyết, Tờ

trình, hồ   sơ

quy  hoạch

2

Lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị,

quy  chế  quản  lý  kiến  trúc Địa chính – Xây

dựng

Năm 2023
Tờ trình, hồ sơ.

3
Cắm  mốc  các  đồ  án  quy  hoạch  đã  được  cấp 

có thẩm quyền phê duyệt
Địa chính – Xây

dựng

Kế toán
Năm 2023

Quyết định, hồ

sơ cắm  mốc

giới,  cắm mốc  

giới ngoài  thực 

địa.

4
Điều  chỉnh  quy  hoạch  chung  xây  dựng  của 

các phường

Địa chính – Xây 

dựng Năm 2023

Quyết định, hồ

sơ quy  hoạch.

5
Điều  chỉnh  quy  hoạch  chi  tiết  xây  dựng  khu 

trung tâm các phường

Địa chính – 

Xây dựng Năm 2023

Quyết định, hồ

sơ quy  hoạch.

6

Kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính

lĩnh vực xây dựng, giao thông, hạ tầng kỹ

thuật trên địa bàn
Địa chính – Xây

dựng

Các CC có liên quan
Năm 2023

Quyết định, Kế

hoạch,  công

văn,  biên bản



7

Kiểm tra công tác quản lý chất lượng công

trình và an toàn trong thi công xây dựng công

trình trên  địa bàn
Địa chính – Xây

dựng

Các CBCC có liên quan

Năm 2023

Quyết định, 

Kế hoạch,  

công văn,  

biên bản

8
Bán  nhà  ở  riêng  lẻ  thuộc  sở  hữu  nhà  nước  do 

các hộ gia đình đang sử dụng
Địa chính – Xây

dựng

Thực hiện

theo cấp

trên

Quyết định, 

Công văn,  

Hợp đồng  

bán nhà

9
Thực  hiệc  công  tác  bảo  đảm  trật  tự  an  toàn 

giao thông năm 2023
Địa chính – Xây

dựng

Công  an
Năm 2023

Kế hoạch,  

Quyết định, 

công văn

IV LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1 Thực hiện Thống kê đất đai năm 2022 Địa chính – Xây 

dựng

Trước ngày
01/02/2023

Báo cáo,
bảng biểu

2

Xây dựng Kế hoạch bảo vệ môi trường năm

2023; Xây dựng Kế hoạch Bảo vệ khoáng sản

chưa khai thác năm 2023

Địa chính – Xây 

dựng

Quý I Kế hoạch

3
Tổ  chức  các  hoạt  động  hưởng  ứng  Ngày Môi 

trường thế giới năm 2023
Địa chính –

Xây dựng

CBCC, MTĐT, Hệ thống chính

trị tổ dân phố

Tháng 

6/2023
Kế hoạch

4
Tổ  chức  các  hoạt  động  hưởng  ứng  Chiến 

dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023
Địa chính –

Xây dựng

CBCC, MTĐT, Hệ thống chính

trị Tổ dân phố

Tháng 

9/2023
Kế hoạch

V LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI



1

Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm

2023

VHTT MTTQ, các Tổ dân phố Quý I, IV
Kế hoạch, 

Công văn

2
Xây  dựng  đơn  vị  thể  dục  thể  thao  tiên  tiến 

năm 2023
VHTT Quý I, III Công văn

3
Duy  trì,  thực  hiện  các  mô  hình  phòng  chống 

bạo lực gia đình năm 2023
VHTT các Tổ dân phố

Thường 

xuyên

Kế hoạch, 

công văn

4

Thực  hiện  nhiệm  vụ  chuyển  đổi  số  năm  2023

VHTT

Văn phòng và các CC có liên

quan

Thường 

xuyên

Kế hoạch, 

Công văn

5
Quản  lý  di  tích,  di  sản  và  các  thiết  chế  văn 

hóa – thể thao trên  địa bàn
VHTT

các Tổ dân phố
Thường 

xuyên

Kế hoạch, 

Công văn

6
Thực  hiện  Bộ  tiêu  chí  quốc  gia  về  y  tế  

năm 2023
Trạm Y tế TBXH Qúy IV

Kế hoạch, 

Công văn

7
Chủ  động  phòng,  chống  dịch  bệnh  ở  người 

trên địa bàn thành phố
Trạm Y tế

Thường 

xuyên
Kế hoạch

8
Thực  hiện  công  tác  bảo  đảm  an  toàn  thực 

phẩm
Trạm Y tế

TBXH Theo  

Kế hoạch
Kế hoạch

9
Thực  hiện  công  tác  BHYT  toàn  dân

TBXH

Trạm y tế, các Tổ dân phố
Thường 

xuyên

Kế hoạch, 

công văn



10 Công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân TrạmY tế
Theo  

Kế hoạch
Kế hoạch

11

Phối hợp triển khai thực hiện các chương

trình mục tiêu quốc gia về Dân số và phát

triển; các chương trình mục tiêu quốc gia

về Y tế năm 2023

Trạm Y tế các Tổ dân phố
Thường 

xuyên
Kế hoạch

12
Công  tác  khám  sức  khoẻ  các  đối  tượng  năm 

2023
Trạm Y tế BCH quân sự

Theo  

Kế hoạch
Kế hoạch

13

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công

tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục và hoạt

động các trung tâm học tập cộng đồng năm

2023

TT HTCĐ
Các ngành có liên quan

Quý I, IV

Kế hoạch,  

báo cáo, văn 

bản chỉ đạo

14

Duy trì làm tốt công tác thương binh liệt sĩ

theo 06 tiêu chí xã, phường. Đảm bảo chi trả

chế độ, chính sách  kịp thời, đúng quy định.

TBXH
các Tổ dân phố

Quý IV

Quyết định

công nhận

của UBND

tỉnh Khánh

Hoà

15
Trợ  cấp  xã  hội  thường  xuyên  tại  cộng  đồng 

đảm bảo kịp thời, đúng quy định

TBXH theo dõi
Thường 

xuyên

Báo cáo

công tác

LĐTBXH

cuối năm



17 Triển  khai  và  thực  hiện  chương  trình  mục 

tiêu  quốc  gia  giảm  nghèo  năm  2023;  thực

hiện  rà  soát  hộ  nghèo,  hộ  cận  nghèo  trên  địa 

bàn

TBXH các Tổ dân phố
Quý IV Báo cáo và 

Quyết định

phê duyệt

của UBND

thành phố

18
Tổ  chức  Lễ  phát  động  Tháng  hành  động  vì 

trẻ em và Diễn đàn trẻ em cấp thành phố

TBXH
Tháng 6 – 

7/2023

Báo cáo kết

quả Tháng

hành động

19

Kiểm tra công tác An toàn vệ sinh lao động,

phòng chống cháy nổ và Bộ luật Lao động,

Luật Bảo hiểm xã hội.

TBXH

Các ngành liên quan Quý II
Báo cáo kết 

quả kiểm tra

VI LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG – AN NINH

1
Thực  hiện  công  tác  tuyển  chọn  và  gọi  công
dân nhập ngũ năm 2023

Ban CHQS MTĐT, CBCC, hệ thống chính 
trị tổ dân phố

Tháng
02/2023

Quyết định,
Kế hoạch

2 Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP-AN
Ban CHQS Văn phòng

Quý II,III Kế hoạch

3
Kế  hoạch  thực  hiện  các  nhiệm  vụ  các  nhiệm
vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Ban CHQS Thường
xuyên

Kế hoạch

4
Kế  hoạch  thực  hiện  chính  sách  hậu  phương 

quân đội

Ban CHQS các Tổ dân phố Thường 

xuyên
Kế hoạch

5
Công  tác  lãnh  đạo,  chỉ  đạo  nhiệm  vụ  đảm  bảo
an ninh, trật tự địa phương năm 2023

Công an
Quý I Hội nghị

6
Bảo  vệ  tuyệt  đối  an  ninh,  an  toàn  Tết 

Nguyên  đán  Qúy  Mão  năm  2023

Công an
Quý I Kế hoạch



7
Công  tác  đảm  bảo  trật  tự,  an  toàn  giao  thông 

năm 2023

Công an
Quý I Kế hoạch

8

Công  tác  phối  hợp  trong  thực  hiện  nhiệm  vụ

bảo  vệ  ANQG,  bảo  đảm  TTATXH,  đấu  tranh 

phòng,  chống  tội  phạm  và  nhiệm  vụ  quốc
phòng

Công an Ban CHQS
Quý I Kế hoạch

9
Công  tác  phòng,  chống  tội  phạm  và  phòng, 

chống ma túy năm 2023

Công an
Quý II Kế hoạch

VII LĨNH VỰC TƯ PHÁP, THANH TRA

1

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp

luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt

chuẩn tiếp cận  pháp  luật.

Tư pháp
UBMT, đoàn thể, các Tổ dân 

phố Quý I
Quyết định

2

Kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật

và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử

lý vi phạm hành  chính

Tư pháp
Các ngành có liên quan

Quý I
Quyết định

3
Kế  hoạch  công  tác  tư  pháptrên  địa  bàn Tư pháp

Quý I
Quyết định

4

Kế hoạch kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống

hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Tư pháp Quý I Kế hoạch

5
Đánh  giá,  công  nhận  xã,  phường  đạt  chuẩn tiếp

cận  pháp  luật  năm 2023.
Tư pháp

Các ngành: Địa chính, Văn

hóa thông tin, Văn phòng,

Công an; UB. Mặt trận

Tháng  

02/2024

Quyết 

định



6

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng

năm 2023 và triển khai thực hiện theo chức

năng, nhiệm vụ

Văn 

phòng

Tư pháp
Năm 2023

Kế hoạch và 

Công văn

VII

I

LĨNH VỰC NỘI VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY, CCHC

1 Kế hoạch cải cách hành chính  2023 Văn phòng Các CC có liên quan Qúy I Kế hoạch

2
Kế  hoạch  tuyên  truyền  cải  cách  hành  chính 

năm 2023
Văn phòng

Các CC có liên quan
Quý I

Kế hoạch

3

Tổ  chức  Hội  nghị  tổng  kết  công  tác  cải  cách

hành  chính  năm  2022,  triển  khai  Kế  hoạch 

CCHC năm 2023

Văn phòng
Các CC có liên quan

Quý I Kế hoạch; 

Hội nghị

4
Kiểm  tra  công  tác  cải  cách  hành  chính  năm 

2023
Văn phòng

Các CC có liên quan

Quý II,III
Kế hoạch

5

Tập huấn nghiệp vụ CCHC năm 2023 (theo

chỉ đạo, yêu cầu của cấp trên hoặc tình hình

thực tế của phường) Văn phòng

Các CC có liên quan Năm 2023

Kế hoạch,

6

Phối hợp khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng

của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ các cơ

quan  hành  chính  nhà  nước

 năm 2023 (theo yêu cầu của  UBND tỉnh)

Văn phòng

Quý III, IV

theo kế hoạch 

của cấp trên
DS khách

hàng

7
Triển  khai  tổ  chức  đánh  giá,  xếp  hạng  kết 

quả cải cách hành chính năm 2023
Văn phòng Các CC có liên quan Quý  IV Công văn 

triển khai



8

Tiếp tục triển khai thực hiện:

+ Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017

một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ

chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn,

hoạt động hiệu lực hiệu quả
Văn phòng Năm 2023 Công văn, 

Báo cáo

9
Tổ  chức  đối  thoại  giữa  chính  quyền  với  thanh

niên trên  địa bàn năm 2023
VHTT

Đoàn thanh niên

Quý I, II
Kế hoạch; 

Hội nghị

10
Tiếp  tục kiện  toàn  bộ  máy  UBND  cấp xã Văn phòng

Năm 2023
Công văn, 

Quyết định

11

Thăm các vị chức sắc, các cơ sở tôn giáo trên

địa bàn nhân dịp lễ VHTT tham

mưu

Qúy I, II, IV
Kế hoạch

12
Kiểm  tra,  theo  dõi  tình  hình  thi  hành  pháp 

luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm
VHTT

Các CC có liên quan
Qúy II, III Kế hoạch

13
Triển  khai  phương  hướng,  nhiệm  vụ  công 

tác văn thư lưu trữ năm 2023 Văn phòng Các CC chuyên môn Qúy I
Công văn

14 Kiểm tra công tác văn thư lưu trữ năm 2023 Văn phòng Các CC chuyên môn
Quý II-III Kế hoạch,

15
Tập  huấn  văn  thư  lưu  trữ  năm  2023  (theo  chỉ 

đạo,  yêu  cầu  của  cấp trên)
Văn phòng

Các CC chuyên môn Quý II, III
Kế hoạch



16
Tổ  chức  thực  hiện  phong  trào  thi  đua  năm 

2023
Văn phòng

CBCC cơ quan
Quý I

Kế hoạch

17
Tổ  chức  Hội  nghị  tổng  kết  phong  trào  thi  đua
yêu nước năm 2022 phát động phong trào thi 
đua năm 2023

Văn phòng Qúy I
Kế hoạch, tổ

chức Hội
nghị

18

Trình hồ sơ nâng lương trước hạn, hồ sơ chính

sách tinh giản biên chế đối vớicán bộ, công

chức, viên chức theo Nghị định số

108/2014/NĐ-CP,  113/2018/NĐ-CP,

143/2020/NĐ-CP (đợt 6 tháng cuối năm 2023

và 6 tháng  đầu năm 2024)

Văn phòng Các CBCC có liên quan Qúy I, III
Công văn, 

Tờ trình

19

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 26 về

tăng cường KLKC công vụ; xây dựng và triển

khai  kế  hoạch  kiểm  tra  KLKC  công  vụ
năm 2023

Văn phòng
Các CBCC Quý II, III

hoặc đột xuất

Công văn;

Kế hoạch;

Báo cáo

20
Kế  hoạch  triển  khai  Chương  trình  phát  triển 

nguồn nhân lực năm 2023

Văn phòng
Năm 2023

Kế hoạch

21
Xây  dựng  và  tổ  chức  thực  hiện  kế  hoạch  đào 

tạo,  bồi  dưỡng  cán  bộ,  công  chức,  viên  chức
năm 2023

Văn phòng
Năm 2023 Kế hoạch




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-18T15:41:55+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Nguyễn Thị Bạc<ntbac@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa - MĐD: 000.00.15.H32 - MST: 4200777369 - Phone: 0258.3563531 - Email: stttt@khanhhoa.gov.vn
	2023-10-18T16:00:27+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH KHÁNH HÒA
	Ủy ban nhân dân phường Cam Phúc Nam<camphucnam.cr@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




